
Phụ lục II 

DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH BỊ BÃI BỎ TẠI NGHỊ ĐỊNH SỐ 374/2025/NĐ-CP LĨNH VỰC VIỆC LÀM 

THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC CỦA SỞ NỘI VỤ 

(Kèm theo Quyết định số            /QĐ-UBND ngày         /       /2026 của Chủ tịch UBND tỉnh) 

 

TT Mã TTHC Tên TTHC Lĩnh vực 
Tên văn bản QPPL quy 

định việc bãi bỏ TTHC 

Quyết định             

công bố TTHC 

của Bộ trưởng 

Bộ Nội vụ 

Quyết định                

công bố TTHC 

của Chủ tịch 

UBND tỉnh 

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CẤP TỈNH 

1 2.000888 
Tham gia bảo hiểm thất 

nghiệp 
Việc làm 

Nghị định số 374/2025/NĐ-

CP ngày 31/12/2025 của 

Chính phủ quy định chi tiết 

một số điều của Luật Việc làm 

về bảo hiểm thất nghiệp 

Quyết định số 

315/QĐ-BNV 

ngày 04/04/2025 

Quyết định số 

896/QĐ-UBND 

ngày 17/4/2025 

2 1.001978 

Giải quyết hưởng trợ 

cấp thất nghiệp 
Việc làm 

Nghị định số 374/2025/NĐ-

CP ngày 31/12/2025 của 

Chính phủ quy định chi tiết 

một số điều của Luật Việc làm 

về bảo hiểm thất nghiệp 

Quyết định số 

315/QĐ-BNV 

ngày 04/04/2025 

Quyết định số 

896/QĐ-UBND 

ngày 17/4/2025 

3 1.014320 

Quyết định số 

990/QĐ-BNV 

ngày 04/09/2025 

Quyết định số 

01266/QĐ-UBND 

ngày 11/9/2025 

4 1.001973 
Tạm dừng hưởng trợ 

cấp thất nghiệp 
Việc làm 

Nghị định số 374/2025/NĐ-

CP ngày 31/12/2025 của 

Chính phủ quy định chi tiết 

Quyết định số 

315/QĐ-BNV 

ngày 04/04/2025 

Quyết định số 

896/QĐ-UBND 

ngày 17/4/2025 



2 

TT Mã TTHC Tên TTHC Lĩnh vực 
Tên văn bản QPPL quy 

định việc bãi bỏ TTHC 

Quyết định             

công bố TTHC 

của Bộ trưởng 

Bộ Nội vụ 

Quyết định                

công bố TTHC 

của Chủ tịch 

UBND tỉnh 

5 1.014322 

một số điều của Luật Việc làm 

về bảo hiểm thất nghiệp 
Quyết định số 

990/QĐ-BNV 

ngày 04/09/2025 

Quyết định số 

01266/QĐ-UBND 

ngày 11/9/2025 

6 

 
1.001966 

Tiếp tục hưởng trợ cấp 

thất nghiệp 
Việc làm 

Nghị định số 374/2025/NĐ-

CP ngày 31/12/2025 của 

Chính phủ quy định chi tiết 

một số điều của Luật Việc làm 

về bảo hiểm thất nghiệp 

Quyết định số 

315/QĐ-BNV 

ngày 04/04/2025 

Quyết định số 

896/QĐ-UBND 

ngày 17/4/2025 

7 1.014323 
Quyết định số 

990/QĐ-BNV 

ngày 04/09/2025 

Quyết định số 

01266/QĐ-UBND 

ngày 11/9/2025 

8 2.001953 

Chấm dứt hưởng trợ 

cấp thất nghiệp 
Việc làm 

Nghị định số 374/2025/NĐ-

CP ngày 31/12/2025 của 

Chính phủ quy định chi tiết 

một số điều của Luật Việc làm 

về bảo hiểm thất nghiệp 

Quyết định số 

315/QĐ-BNV 

ngày 04/04/2025 

Quyết định số 

896/QĐ-UBND 

ngày 17/4/2025 

9 1.014327 
Quyết định số 

990/QĐ-BNV 

ngày 04/09/2025 

Quyết định số 

01266/QĐ-UBND 

ngày 11/9/2025 

10 2.000178 
Chuyển nơi hưởng  

trợ cấp thất nghiệp 

(chuyển đi) 

Việc làm 

Nghị định số 374/2025/NĐ-

CP ngày 31/12/2025 của 

Chính phủ quy định chi tiết 

một số điều của Luật Việc làm 

về bảo hiểm thất nghiệp 

Quyết định số 

315/QĐ-BNV 

ngày 04/04/2025 

Quyết định số 

896/QĐ-UBND 

ngày 17/4/2025 

11 1.000401 
Chuyển nơi hưởng  

trợ cấp thất nghiệp  

(chuyển đến) 

Việc làm 
Nghị định số 374/2025/NĐ-

CP ngày 31/12/2025 của 

Chính phủ quy định chi tiết 

Quyết định số 

315/QĐ-BNV 

ngày 04/04/2025 

Quyết định số 

896/QĐ-UBND 

ngày 17/4/2025 



3 

TT Mã TTHC Tên TTHC Lĩnh vực 
Tên văn bản QPPL quy 

định việc bãi bỏ TTHC 

Quyết định             

công bố TTHC 

của Bộ trưởng 

Bộ Nội vụ 

Quyết định                

công bố TTHC 

của Chủ tịch 

UBND tỉnh 

một số điều của Luật Việc làm 

về bảo hiểm thất nghiệp 

12 2.000839 
Giải quyết hỗ trợ  

học nghề 
Việc làm 

Nghị định số 374/2025/NĐ-

CP ngày 31/12/2025 của 

Chính phủ quy định chi tiết 

một số điều của Luật Việc làm 

về bảo hiểm thất nghiệp 

Quyết định số 

315/QĐ-BNV 

ngày 04/04/2025 

Quyết định số 

896/QĐ-UBND 

ngày 17/4/2025 

13 2.000148 
Hỗ trợ tư vấn, giới 

thiệu việc làm 
Việc làm 

Nghị định số 374/2025/NĐ-

CP ngày 31/12/2025 của 

Chính phủ quy định chi tiết 

một số điều của Luật Việc làm 

về bảo hiểm thất nghiệp 

Quyết định số 

315/QĐ-BNV 

ngày 04/04/2025 

Quyết định số 

896/QĐ-UBND 

ngày 17/4/2025 

14 1.000362 

Thông báo về việc tìm 

kiếm việc làm 
Việc làm 

Nghị định số 374/2025/NĐ-

CP ngày 31/12/2025 của 

Chính phủ quy định chi tiết 

một số điều của Luật Việc làm 

về bảo hiểm thất nghiệp 

Quyết định số 

315/QĐ-BNV 

ngày 04/04/2025 

Quyết định số 

896/QĐ-UBND 

ngày 17/4/2025 

15 1.014321 
Quyết định số 

990/QĐ-BNV 

ngày 04/09/2025 

Quyết định số 

01266/QĐ-UBND 

ngày 11/9/2025 

16 1.001881 

Giải quyết hỗ trợ kinh 

phí đào tạo, bồi dưỡng 

nâng cao trình độ kỹ 

năng nghề để duy trì 

việc làm cho người lao 

động 

Việc làm 

Nghị định số 374/2025/NĐ-

CP ngày 31/12/2025 của 

Chính phủ quy định chi tiết 

một số điều của Luật Việc làm 

về bảo hiểm thất nghiệp 

Quyết định số 

315/QĐ-BNV 

ngày 04/04/2025 

Quyết định số 

896/QĐ-UBND 

ngày 17/4/2025 



4 

TT Mã TTHC Tên TTHC Lĩnh vực 
Tên văn bản QPPL quy 

định việc bãi bỏ TTHC 

Quyết định             

công bố TTHC 

của Bộ trưởng 

Bộ Nội vụ 

Quyết định                

công bố TTHC 

của Chủ tịch 

UBND tỉnh 

17 1.014326 

Liên thông chuyển nơi 

hưởng trợ cấp thất 

nghiệp (Chuyển đi - 

Chuyển đến) 

Việc làm 

Nghị định số 374/2025/NĐ-

CP ngày 31/12/2025 của 

Chính phủ quy định chi tiết 

một số điều của Luật Việc làm 

về bảo hiểm thất nghiệp 

Quyết định số 

990/QĐ-BNV 

ngày 04/09/2025 

Quyết định số 

01266/QĐ-UBND 

ngày 11/9/2025 
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